
                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng thi: 03

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Chương trình ĐT Số tờ Ký nhận Ghi chú

1 85 Nguyễn Minh Ngọc 10/02/2001 Tâm lý học lâm sàng (ĐHƯD)

2 86 Lã Hương Giang 20/07/2000 Tâm lý học lâm sàng (ĐHƯD)

3 87 Trần Bích Ngọc 06/01/1994 Tâm lý học lâm sàng (ĐHƯD)

4 88 Hoàng Minh Hằng 28/07/2000 Tâm lý học lâm sàng (ĐHƯD)

5 89 Lê Thế Kiệt 04/01/2000 Tâm lý học lâm sàng (ĐHƯD)

6 90 Phạm Huyền Diệp 27/05/2001 Tâm lý học lâm sàng (ĐHƯD)

7 91 Lê Thị Hoa 23/02/2001 Tâm lý học lâm sàng (ĐHƯD)

8 92 Nguyễn Tú Hồng Minh 09/11/2001 Tâm lý học lâm sàng (ĐHƯD)

9 93
Nguyễn Thị Thanh 

Quỳnh
30/06/2001 Tâm lý học lâm sàng (ĐHƯD)

10 94 Kiều Thanh Thịnh 12/12/2001
Tâm lý học lâm sàng 

(ĐHƯD)

11 95 Nguyễn Tiến Nghị 27/05/1986 Tôn giáo học (ĐHNC)

12 96 Nguyễn Minh Hiếu 25/07/1999 Tôn giáo học (ĐHƯD)

13 97 Lưu Hải Yến 27/09/2000 Văn học (ĐHNC)

14 98 Dương Thu Hương 30/06/2000 Văn học (ĐHNC)

15 99 Hoàng Lan Anh 30/09/2001 Văn học (ĐHNC)

16 100 Lê Danh Hoàn 25/12/2000 Văn học (ĐHNC)

17 101 Vũ Lê Tích Tiến 04/11/2000 Văn học (ĐHNC)

18 102 Phạm Văn Luyện 01/11/1986 Việt Nam học (ĐHNC)

19 103 Ngô Thị Thu Trang 15/12/2001 Việt Nam học (ĐHNC)

20 104 Trịnh Kiều Trang 25/01/2000 Việt Nam học (ĐHNC)

21 105 Lê Linh Chi 15/11/1995 Xã hội học (ĐHNC)

22 106 Vũ Thị Quỳnh Trang 08/12/2001 Xã hội học (ĐHNC)

23 107 Tô Trung Hiếu 28/09/2001 Xã hội học (ĐHNC)

24 108 Thad Keokhamchan 29/09/1991 Xã hội học (ĐHNC) 23035273

25 109 Sousada Phowsada 06/10/1998 Xã hội học (ĐHNC) 23035274

26 110 Đỗ Lan Anh 30/06/2001 Văn học (ĐHNC) 23035227

27 111 Đặng Lan Anh 21/09/2001 Văn học (ĐHNC) 23035232

28 112 Hà Phương Anh 21/06/2001 Văn học (ĐHNC) 23035233
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Ngành ĐT Số tờ Ký nhận Ghi chú

29 113 Vũ Thị Ngọc Bích 05/10/2001 Văn học (ĐHNC) 23035231

30 114 Nguyễn Thái Hà 21/03/2001 Văn học (ĐHNC) 23035228

31 115 Nguyễn Sao Mai 22/01/2000 Văn học (ĐHNC) 23035229

32 116 Nguyễn Thị Tuyết Mai 22/11/2001 Văn học (ĐHNC) 23035230

33 117 Đỗ Hà Nhi 28/09/2000 Văn học (ĐHNC) 23035234

34 118 Trần Thùy Trang 05/05/2000 Văn học (ĐHNC) 23035164

35 119 Hoàng Hà 13/11/1992
Lý luận và lịch sử điện ảnh, 

truyền hình
23035163

36 120 Phạm Thị Ngọc Trâm 12/03/2001
Lý luận và lịch sử điện ảnh, 

truyền hình 
23035226

37 121 Nguyễn Thị Huyền 02/04/1995 Hán Nôm (ĐHNC) 23035097

38 122 Trần Thanh Ngà 28/06/2001 Hán Nôm (ĐHNC) 23035203

39 123 Trương Đại Thắng 21/05/2002 Hán Nôm (ĐHNC) 23035204

Số bài: ..................................

..................................

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)
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